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         Tràng An, ngày 03  tháng 09 năm 2020 

 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 

Tên lớp Số trẻ Giáo viên chủ nhiệm Trình độ CM Ghi chú 

Nhóm trẻ 24-36  A1 

(Trung tâm) 26 

Nguyễn Thị Lan 

Trần Thị Thu Hằng 

Đỗ Thị Toán 

CĐ 

ĐH 

ĐH 

 

 

 

 

Nhóm trẻ 12-24 A2       

 (Tràng Bảng 2) 
14 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Nguyễn T Thanh Hiền 

ĐH 

ĐH 

 

 MG 3- 4 tuổi B1 

(Trung tâm) 38 

Chu Thị Hảo 

Nguyễn Thị Nhung 

Vương Thị kim Chi 

ĐH 

ĐH 

ĐH 

 

 

MG 3- 4 tuổi B2 

(Tràng Bảng 2) 34 

Bùi Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Thanh Thùy 

Hoàng Thị Thu Hương 

CĐ 

ĐH 

CĐ 

 

MG 4- 5 tuổi C1 

(Trung tâm) 39 

Phạm Thị Hoàn 

Vũ Thị Nhung 

Lê Thị Thu Hiền 

CĐ 

ĐH  

CĐ 

 

 

(Nghỉ TS.  

T 3/ 2021) 

 MG 4- 5 tuổi C2 

(Trung tâm) 
39 

 

Phạm Thị Hương Oanh 

Phạm Thanh Hà 

Tạ Thị Tuyết Nhung 

CĐ 

CĐ 

CĐ 

 

 

 

MG 5- 6 tuổi D1 

(Trung tâm) 
39 

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyễn Trang Nhung  

ĐH 

 

ĐH 

 

 MG 5- 6 tuổi D2 

( Trung tâm) 
38 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Nguyệt Hà 

ĐH 

ĐH 

 

MG 5-6 tuổi D3 

(Trung tâm) 
38 

Nguyễn Thanh Phượng  

Hoàng Thị Phương 

ĐH 

ĐH 

 

Tổng cộng 305 23  01 

                                                     
 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Phương 
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